
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

Số 60-TB/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

              Bình Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,  

chương trình chuyên viên – Khoá 36 (Năm 2020) 

----- 

- Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2020 cho Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; 

- Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng Tuyển sinh ngày 22/4/2020;             Hiệu 

trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 36 (Năm 2020), 

như sau: 

1. Triệu tập: 80 đồng chí (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian toàn khoá: 1,5 tháng (học tập trung). 

- Khai giảng: 07 giờ 30, ngày 20/5/2020.  

- Thời gian học: Từ sáng ngày 20/5/2020 đến khi hết chương trình. 

- Địa điểm: Hội trường A2 Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 207, Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)  

3. Hồ sơ nhập học 

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp 01 tấm hình 2x3; 02 tấm hình 3x4 và phiếu học viên. (có mẫu 

phiếu kèm theo) 

4. Chế độ đối với người đi học 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên tự túc chỗ ở trong thời gian học. 

        Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi 

để học viên đến dự lễ khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
 
 

Nơi nhận:          
- Sở Nội vụ, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tài. 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 ThS. Trần Thị Minh Hoài 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,  

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN – KHÓA 36 (NĂM 2020) 
(Kèm theo Thông báo số 60-TB/TCT, ngày 27/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 đ/c 

1.  Lương Thanh Anh Tuấn 1988  
CV Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Nguyễn Thành Nhân 1987  
CV Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.  Nguyễn Thị Kim Đoan  1980 CV Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 đ/c 

4.  Phạm Ngọc Quốc 1982  
Cán sự Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và 

Thủy sản Sở NN&PTNT 

5.  Trần Vũ Trọng Tín 1983  CV Văn phòng Sở NN&PTNT 

6.  Trần Thị Tố Như  1986 Cán sự Văn phòng Sở NN&PTNT 

Báo Bình Thuận: 01 đ/c 

7.  Đinh Quang Hóa 1965  Nhân viên Phòng Hành chính – Trị sự, Báo Bình Thuận 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 01 đ/c 

8.  Trương Văn Trọng 1987  CV Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trường Cao đẳng Y tế: 03 đ/c 

9.  Trần Thị Kim Phấn  1989 Văn thư Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

10.  Nguyễn Đào Thảo Ngân 1985  Thư viện viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

11.  Võ Thị Ngọc Loan  1983 Cán sự Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

Ban Dân tộc: 02 đ/c 

12.  Tạ Thị Hải  1984 Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh  

13.  Huỳnh Thị Tuyết Mai  1984 Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh 

Cục Thống kê Bình Thuận: 01 đ/c 

14.  Đặng Thị Quý  1986 
Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân, Cục 

Thống kê tỉnh 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tánh Linh: 01 đ/c 

15.  Phạm Thanh Tịnh  1991 CV Hội LHPN huyện Tánh Linh 

Sở Khoa học và Công nghệ: 03 đ/c 

16.  Phan Hữu Minh 1979  
PTP. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

17.  Nguyễn Thành Tín 1981  
PTP. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 

18.  Trần Văn Hòa 1981  
CV Trung tâm thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ 

Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 đ/c 

19.  Đinh Thị Nguyên Khánh  1986 
CV Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 đ/c 

20.  Lê Anh Huy 1977  
PTP. Hành chính tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

21.  Nguyễn Tấn Thành 1979  
PGĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan 

Thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường 

22.  Hoàng Mỹ Phượng  1988 
PTP. Hành chính tổng hợp, Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên  và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 đ/c 

23.  Huỳnh Thị Bền  1977 
PTP. Y tế - Phục hồi chức năng, Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Xây dựng: 01 đ/c 

24.  Phùng Thị Uyên Lâm  1988 CV Sở Xây dựng 

25.  Trần Hoài Châu  1989 CV Sở Xây dựng 

Sở Y tế: 03 đ/c 

26.  Vũ Thị Huệ  1977 
TP Tài chính kế toán, Bệnh viện Y học cổ truyền – 

Phục hồi chức năng tỉnh, Sở Y tế 

27.  Trần Thị Ngọc Loan  1984 
Bác sĩ Khoa Lão, Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi 

chức năng tỉnh, Sở Y tế 

28.  Nguyễn Thị Thanh Xuân  1985 
TK Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền – 

Phục hồi chức năng tỉnh, Sở Y tế 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 đ/c 

29.  Lê Phương Khánh 1991  CV Phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư 

Trường Cao đẳng Cộng đồng: 02 đ/c 

30.  Ngô Đặng  Thị Thu Hằng  1980 
Tổ trưởng Tổ bộ môn, Khoa Du lịch Văn hóa, Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

31.  Võ Văn Hùng 1976  
Giảng viên, Khoa Lý luận chính trị Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bình Thuận 

Hội Nông dân tỉnh bình Thuận: 01 đ/c 

32.  Nguyễn Thị Thùy Linh  1986 CV Văn phòng Hội Nông dân tỉnh 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: 01 đ/c 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

33.  Cao Thị Diệu Huyền  1982 
PTP Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Cục thi hành 

án dân sự tỉnh 

Sở Tư pháp: 01 đ/c 

34.  Mai Thảo Bích Trâm  1981 CV Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp 

Cục Quản lý thị trường tỉnh: 03 đ/c 

35.  Nguyễn Nhật Đào Vi  1981 
Phó Đội trưởng, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục 

Quản lý thị trường tỉnh 

Ban Dân vận: 01 đ/c 

36.  Trần Ngọc Bảo 1989  CV Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận 

Sở Tài chính: 02 đ/c 

37.  Phạm Thị Huyền Trang  1988 CV Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính 

38.  Phạm Hồng Thái 1979  CV Trung tâm Mua Tài sản công, Sở tài chính 

Ban Nội Chính: 01 đ/c 

39.  Nguyễn Thị Kim Hạnh  1991 CV Phòng Theo dõi công tác PCTN, Ban Nội Chính 

Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 đ/c 

40.  Nguyễn Anh Thắng 1988  CV Ban Kiểm tra Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh 

Tỉnh Đoàn: 01 đ/c 

41.  Nguyễn Ngọc Thiện 1986  CV Ban Phong trào Tỉnh đoàn 

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 01 đ/c 

42.  Nguyễn Anh Trung 1989  
CV Ban Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh 

UBND thành phố Phan Thiết: 04 đ/c 

43.  Hà Văn Hoa Ánh 1975  Phó Trưởng đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết 

44.  Nguyễn Hữu Tường 1979  Thanh tra viên Thanh tra thành phố Phan Thiết 

45.  Phạm Lâm Trúc My  1987 CV Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết 

46.  Phan Ngọc Linh  1982 
CV Văn phòng HĐND và UBND UBND thành phố 

Phan Thiết 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c 

47.  Nguyễn Hồ Hạ Vũ 1983  Ban Dân vận Huyện ủy hàm Thuận Bắc 

48.  Nguyễn Thị Thùy Ngân  1984 
CV Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Hàm Thuận 

Bắc 

UBND huyện Tánh Linh: 02 đ/c 

49.  Trần Thị Hà  1976 PTP. Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

50.  Phạm Thị Mỹ Toàn  1982 CV Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh 

UBND huyện Hàm Thuận Nam: 02 đ/c 

51.  Nguyễn Ngọc Hợp 1983  
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hàm 

Thuận Nam 

52.  Lê Quốc Thanh 1968  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận 

Nam 

Huyện ủy Hàm Thuận Nam: 01 đ/c 

53.  Nguyễn  Ngọc Duy 1988  Phó Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Nam 

Huyện ủy Tuy Phong: 03 đ/c 

54.  Nguyễn Thanh Tùng 1979  CV Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Tuy Phong 

55.  Nguyễn Bích Huệ  1981 CV Thanh tra huyện Tuy Phong 

56.  Trần Thị Thúy Vân  1988 Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Tuy Phong 

Huyện ủy Hàm Tân: 01 đ/c 

57.  Nguyễn Thị Diễm Lệ  1984 Lưu trữ- Thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân 

UBND huyện Hàm Tân: 02 đ/c 

58.  Nguyễn Văn Nam 1964  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Tân 

59.  Trần Minh Trung 1977  PTP. Nội vụ huyện Hàm Tân 

UBND huyện Phú Quý: 02 

60.  Nguyễn Thị Thu Hằng  1985 
Cán sự Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

huyện Phú Quý 

61.  Đỗ Minh Đức 1985  
CV Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện 

Phú Quý 

Huyện ủy Phú Quý: 02 đ/c 

62.  Võ Thị Huệ  1983 Cán sự Hội Nông dân huyện Phú Quý 

63.  Tiêu Thị Xuân  1977 Cán sự Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Quý 

Thị ủy La Gi: 02 đ/c 

64.  Nguyễn Chọn 1966  Cán sự UBMTTQVN Thị xã La gi 

65.  Nguyễn Thị Mỹ Châu  1979 CV Văn phòng Thị ủy La gi 

Sở Giao thông vận tải: 02 đ/c 

66.  Lê Thị mỹ Hà  1981 
Cán sự Phòng Đền bù giải tỏa, Ban QLDA điều tra xây 

dựng công trình giao thông Bình Thuận 

67.  Hồ Phúc Doãn 1973  
Kỹ sư Phòng Tư vấn – Giám sát, Ban Quản lý dự án điều 

tra xây dựng công trình giao thông Bình Thuận 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

UBND thị xã La gi: 01 đ/c 

68.  Trần Thanh Sơn 1969  
Trung tâm giáo dục nghệ nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

thị xã La Gi 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 04 đ/c 

69.  Võ Thị Tường Vi  1992 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

70.  Bùi Thị Son  1984 Kế toán Nhà hát ca múa nhạc Biển xanh 

71.  Vương Khả Hoàng 1980  
PTP. phụ trách Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, Bảo tàng 

tỉnh Bình Thuận 

Thành ủy Phan Thiết: 01 đ/c 

72.  Trương Thị Tuyết  1971 CV UBMTTQVN thành phố Phan Thiết 

73.  Võ Ngọc Thạch 1985  CV Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết 

Công an tỉnh: 01 đ/c 

74.  Trần Quốc Tuấn 1987  CA thành phố Phan Thiết 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 01 đ/c 

75.  Lê Thị Hà Như  1984 CV Ban Phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Sở Nội vụ: 02 đ/c 

76.  Lê Thị Thùy  1984 Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ 

77.  Cao Thị Cúc  1986 Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

Văn phòng UBND tỉnh: 02 đ/c 

78.  Huỳnh Thị Hoa  1984 Kế toán Văn phòng UBND tỉnh 

79.  Lưu Đức Phúc 1987  CV Văn phòng UBND tỉnh 

Ban Tuyên giáo tỉnh: 01 đ/c 

80.  Trần Thị Hồng Hoa  1987 CV Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tổng cộng:  80 đồng chí. 
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